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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm khảo sát hiệu quả bảo quản tế bào hồng cầu thỏ (Oryctolagus cuniculus) 

trong glycerin 37% ở nhiệt độ 4oC và -18oC. Chúng tôi đã phân tích những thay đổi về hình thái và 
thể tích tế bào đóng gói (PCV) theo thời gian. Kết quả cho thấy tế bào hồng cầu lưu trữ ở -18oC duy 
trì sự ổn định hình thái tốt hơn, với hơn 90% tế bào bình thường trong hai tuần đầu tiên. Ngược lại, 
hồng cầu lưu trữ ở nhiệt độ 4oC thể hiện những thay đổi đáng kể hơn. Những phát hiện này nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nồng độ glycerin và nhiệt độ trong bảo quản tế bào hồng cầu thỏ, cung 
cấp thông tin cho các ứng dụng nghiên cứu. 

Từ khóa: glycerin 37%; PCV hồng cầu; tế bào hồng cầu thỏ; hình thái hồng cầu 
 
1. Giới thiệu 

Tế bào hồng cầu có vai trò phân phối oxy đến các tế bào trong cơ thể, đồng thời có 
khả năng biến dạng cao để duy trì khả năng tuần hoàn hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình 
lưu trữ, tế bào hồng cầu có thể gặp các “tổn thương lưu trữ” làm giảm khả năng biến dạng 
và hiệu quả hoạt động của tế bào. Nguyên nhân của “tổn thương lưu trữ” chủ yếu là do mất 
tính toàn vẹn của màng tế bào, sự thay đổi về hình thái, diện tích bề mặt và thể tích tế bào, 
hoặc do sự lão hóa của tế bào. Các “tổn thương lưu trữ” này dẫn đến sự biến đổi hình thái tế 
bào hồng cầu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành các dạng bất thường (da gai, cầu-da gai, 
…), làm cho tế bào trở nên nhỏ và đặc hơn (Geekiyanage et al., 2020; Barshtein et al., 2021). 

Việc lưu trữ hồng cầu là một nhu cầu thiết thực, phục vụ cho mục đích truyền máu, 
nghiên cứu khoa học hay hoạt động học tập của học sinh, sinh viên. Gần đây, một số nghiên 
cứu chỉ ra rằng bảo quản máu người trong glycerol (glycerin) 40% ở nhiệt độ -80oC có hiệu 
quả bảo quản tốt và có thể được lưu trữ trong 10 năm hoặc lâu hơn (Rogers et al., 2018; 
Truong et al., 2015). Glycerol được xem là chất không gây độc cho tế bào, có khả năng thấm 
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qua màng tế bào hồng cầu. Tuy nhiên, sự gia tăng nồng độ glycerol trong huyết tương cơ thể 
làm thay đổi cân bằng nội môi của tế bào hồng cầu, dẫn đến stress thẩm thấu và có thể gây 
tan huyết (Pasciu et al., 2021). Nghiên cứu của Pasciu và cộng sự (Pasciu et al., 2021) cho 
thấy rằng khi hàm lượng glycerol trong tế bào hồng cầu cừu tăng vượt quá 200 mg/dL sẽ 
gây tình trạng tan huyết. 

Glycerol là dung dịch có khả năng bảo quản tế bào hồng cầu hiệu quả. Tuy nhiên, nếu 
nồng độ không phù hợp, nó có thể gây ra tình trạng tan huyết. Hiện nay, máu thỏ được sử 
dụng phổ biến cho mục đích nghiên cứu hoặc phục vụ cho hoạt động học tập của học sinh, 
sinh viên ở cấp bậc phổ thông và đại học. Nhiều phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị đơn 
giản, điều này đặt ra thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản mẫu. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bảo quản hồng cầu thỏ trong 
glycerin 37% ở hai điều kiện nhiệt độ là 4oC và -18oC, thông qua việc khảo sát tỉ lệ hồng cầu 
thỏ bất thường và thể tích tế bào đóng gói (PCV) theo thời gian. Nghiên cứu của chúng tôi 
nhằm phát triển một quy trình bảo quản đơn giản cho mẫu máu thỏ trong điều kiện phòng 
thí nghiệm mà không cần sử dụng hóa chất hay thiết bị phức tạp và đắt tiền. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng máu thỏ được thu nhận từ giống thỏ nhà 

(Oryctolagus cuniculus) khoảng 15-24 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg. Thỏ được nuôi trong 
chuồng gỗ (80 cm x 70 cm x 65 cm) ở môi trường nhiệt độ phòng tại Phòng Thí nghiệm Bộ 
môn Sinh học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hóa chất 
Glycerol (Xilong scientific Co.), NaCl (Merck), EDTA (Hồng Thiện Mỹ). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 5 lần: 
(1) Hồng cầu thỏ trong glycerin 37% ở -18oC 
(2) Hồng cầu thỏ trong glycerin 37% ở 4oC 
(3) Hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% ở -18oC (đối chứng dương) 
(4) Hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% ở 4oC (đối chứng dương) 
(5) Hồng cầu thỏ trong ống nghiệm EDTA, không bổ sung thêm dung dịch nào khác, 

bảo quản ở -18oC (đối chứng âm) 
(6) Hồng cầu thỏ trong ống nghiệm EDTA, không bổ sung thêm dung dịch nào khác, 

bảo quản ở 4oC (đối chứng âm). 
2.2.2. Phương pháp thu nhận máu thỏ và chuẩn bị nghiệm thức 

Máu thỏ sử dụng cho các thí nghiệm được lấy từ tĩnh mạch tai thỏ (Moore et al., 2015), 
ngay lập tức được cho vào ống nghiệm có chất chống đông EDTA (Ethylene Diamine 
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Tetraacetic Acid) (Washington & Hoosier, 2012). Lượng máu thỏ thu nhận là 1 
mL/lần/con/ngày. Tiêu chuẩn mẫu máu được sử dụng làm thí nghiệm là số lượng tế bào hồng 
cầu phải đạt 5,46-7,94 (x106/µL) (Moore et al., 2015) và không bị vón cục. 

Mỗi nghiệm thức bao gồm: 100 µL máu thỏ và dung dịch bảo quản, hỗn hợp được lưu 
trữ trong ống nghiệm có nắp đậy kín. Tất cả các mẫu được bảo quản trong tủ lạnh Sharp SJ-
16V-SL. Chúng tôi khảo sát ở hai mức nhiệt độ là 4oC tương đương nhiệt độ ở ngăn mát tủ 
lạnh, và ở -18oC tương đương nhiệt độ ở ngăn đông tủ lạnh. Số liệu được thu thập hàng ngày, 
cách nhau 24 giờ, mỗi ống mẫu sau khi lấy ra khỏi điều kiện bảo quản lạnh để thu thập số 
liệu thì không tái sử dụng. Đối với ống nghiệm ở -18oC, chúng tôi rã đông tự nhiên ở điều 
kiện 4oC. 
2.2.3. Phương pháp xác định PCV (Packed Cell Volume) hồng cầu thỏ theo thời gian 

Mỗi nhóm thí nghiệm được xác định giá trị PCV (Packed Cell Volume) hồng cầu bằng 
phương pháp microhematocrit. Theo đó, mẫu trong mỗi nhóm thí nghiệm được hút vào ống 
mao quản (có tráng EDTA), một đầu của ống mao quản được bịt bằng đất sét, sau đó li tâm 
ở vận tốc 10.000 vòng/phút trong 5 phút bằng máy li tâm Hermle Z 216 M. Sau khi li tâm, 
lớp màu đỏ ở phía đầu bịt đất sét của ống mao quản là lớp hồng cầu, giá trị PCV được xác 
định dựa vào tỉ lệ phần trăm của chiều cao lớp hồng cầu và chiều cao của máu toàn phần 
(Washington & Hoosier, 2012). 
2.2.4. Phương pháp xác định tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường theo thời gian 

Tế bào hồng cầu thỏ bất thường được xác định bằng cách đếm hồng cầu bằng buồng 
đếm Neubauer tráng bạc, dưới kính hiển vi quang học Olympus cx21. Tiêu chí xác định 
hồng cầu bình thường và bất thường dựa trên các tiêu chuẩn về hình thái hồng cầu 
(Geekiyanage et al., 2020) 

Mẫu đếm được pha loãng sao cho có 5-10 tế bào/ô nhỏ, dung dịch dùng để pha loãng 
tương ứng với dung dịch dùng để bảo quản hồng cầu. Số lượng tế bào trong 1 mm3 được xác 
định theo công thức: N = A x 4000 x Độ pha loãng/5 x 16 (N là số tế bào hồng cầu trong 
1mm3 máu, A là tổng số tế bào đếm trong 80 ô nhỏ). Từ đó, tính toán để xác định tỉ lệ tế bào 
hồng cầu bất thường. 
2.2.5. Phương pháp xử lí thống kê 

Các số liệu của đề tài được xử lí bằng phần mềm Excel ở độ tin cậy 95%, kiểm định 
Wilcoxon và kiểm định Mann Whitney. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kết quả khảo sát PCV hồng cầu thỏ theo thời gian 

Trong thiết kế thí nghiệm, chúng tôi bố trí 6 nghiệm thức khác nhau, tuy nhiên, ở hai 
nghiệm thức là hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% ở -18oC và không bổ sung dung dịch ở -18oC, 
tế bào hồng cầu bị tan bào và không xác định được giá trị PCV sau ngày đầu tiên lưu trữ. Vì 
vậy, chúng tôi không ghi nhận được kết quả đối với hai nghiệm thức thử nghiệm này. 
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Hình 1. PCV hồng cầu ở các nghiệm thức thử nghiệm theo thời gian 

Kết quả PCV hồng cầu thỏ cho thấy có giá trị giảm dần theo thời gian khảo sát ở các 
nghiệm thức thử nghiệm (Hình 1). Trong đó, giá trị PCV hồng cầu trong mẫu không bổ sung 
dung dịch (ở 4oC) cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng, bắt đầu từ 28,4% vào ngày đầu khảo 
sát, giảm xuống 21,7% vào ngày 7, tiếp tục giảm xuống 14,9% vào ngày thứ 30, và còn 6,4% 
vào ngày 63. Giá trị PCV hồng cầu thỏ trong mẫu máu sau khi thu từ thỏ chúng tôi ghi nhận 
là 28,4%, thấp hơn so với công bố trước đây của Alessandro cộng sự (Alessandro et al., 
2010) với giá trị PCV khoảng 30-40% ở thỏ nuôi (Melillo & DVM, 2007), nhưng phù hợp 
với công bố của Musongong và cộng sự (Musongong et al., 2003) là PCV hồng cầu thỏ 
trưởng thành ở trong khoảng 22-38%. Sự khác biệt về giá trị PCV ở các nghiên cứu có thể 
do sự khác biệt ở chủng thỏ, điều kiện nuôi dưỡng… 

Giá trị PCV hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% ở 4oC và glycerin 37% ở 4oC giảm theo 
thời gian, có giá trị thấp <5% lần lượt là 4,2% ở ngày 30 và 4,9% ở ngày 63. Trong khi đó, 
giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% ở -18oC có tốc độ giảm chậm nhất, bắt đầu là 
15,7% ở ngày đầu, 13,4% ở ngày 7, 11,7% ở ngày 30 và 11,2% ở ngày 63. 

Chúng tôi tiến hành phân tích thống kê về mối quan hệ giá trị PCV ở các nghiệm thức 
và kết quả được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. So sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ ở các nghiệm thức 

Môi trường PCV (%) p1* p2* p3* Trung vị Khoảng tứ phân vị 
Glycerin 37% (-18oC) 11,8 11,5; 12,3    
Glycerin 37% (4oC) 8,6 5,7; 10,6 <0,001   

NaCl 0,6% (4oC) 6,9 4,9; 8,7 <0,001 <0,001  
Không bổ sung dung 

dịch (4oC) 15,6 14,7; 20,0 <0,001 <0,001 <0,001 

* Kiểm định Wilcoxon; p1 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% (-18oC) với 
giá trị PCV hồng cầu thỏ trong các nghiệm thức: glycerin 37% (4oC), NaCl 0,6% (4oC) và không bổ 
sung dung dịch (4oC); p2 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% (4oC) với giá trị PCV 
hồng cầu thỏ trong các nghiệm thức: NaCl 0,6% (4oC) và không bổ sung dung dịch (4oC); p3 so sánh 
giá trị PCV hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% (4oC) với giá trị PCV hồng cầu thỏ trong nghiệm thức 
không bổ sung dung dịch (4oC). 
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Kết quả phân tích thống kê (Bảng 1) cho thấy có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung 
vị PCV tế bào hồng cầu thỏ trong các môi trường khác nhau, với p<0,001. Trong đó, nhóm 
hồng cầu thỏ được bảo quản trong môi trường NaCl 0,6% ở nhiệt độ 4oC có PCV thấp hơn 
một cách đáng kể so với các nhóm còn lại. Ngược lại, ở nhóm hồng cầu thỏ không được bổ 
sung dung dịch ở nhiệt độ 4oC có giá trị PCV cao nhất, đạt 15,6%, so với các môi trường 
còn lại có giá trị PCV dao động từ 6,9% đến 11,8% (p<0,001). Ngoài ra, khi so sánh giữa 
giá trị PCV của hồng cầu thỏ trong cùng môi trường bảo quản là glycerin 37%, mẫu được 
lưu trữ ở nhiệt độ -18oC có giá trị trung vị PCV cao hơn so với mẫu được bảo quản ở nhiệt 
độ 4oC (tương ứng là 11,8% và 8,6%; p<0,001). 

 
Hình 2. Phân bố giá trị PCV hồng cầu thỏ ở các nghiệm thức 

Khi xem xét sự thay đổi giá trị PCV trong suốt thời gian khảo sát, các mẫu hồng cầu 
được bảo quản trong glycerin 37% (ở -18oC) cho thấy ít biến động hơn so với các nhóm mẫu 
còn lại (Hình 2). Như vậy, giá trị PCV ở tất cả các mẫu có xu hướng giảm dần theo thời gian 
trong tổng 63 ngày khảo sát. Để làm rõ sự khác biệt về giá trị PCV ở các mốc thời gian khác 
nhau, chúng tôi đã phân chia kết quả thành hai nhóm thời gian: từ ngày 1 đến 14 và từ ngày 
15 trở đi, dựa trên các công trình nghiên cứu trước đây (Rous & Turner, 1916; Tuo et al., 
2014) cùng với các khuyến nghị về sử dụng các sản phẩm hồng cầu thỏ thương mại. 

Bảng 2. So sánh PCV hồng cầu thỏ theo hai nhóm ngày (ngày 1-14, ngày 15 trở đi) 

Môi trường 
PCV (%) 

Trung vị (khoảng tứ phân vị) p1* 
Ngày 1-14 Ngày 15 trở đi 

Glycerin 37% (-18oC) 13,4 (12,4; 15,4) 11,7 (11,4; 11,8) <0,001 
Glycerin 37% (4oC) 11,2 (10,6; 13,5) 6,1 (5,4; 8,6) <0,001 

NaCl 0,6% (4oC) 8,7 (8,2; 9,0) 4,9 (4,7; 6,6) <0,001 
Không bổ sung dung dịch 

(4oC) 21,2 (20,2; 24,3) 14,9 (13,6; 15,8) <0,001 
p2** <0,001 <0,001  
p3** <0,001 <0,001  
p4** <0,001 <0,001  
p5** <0,001 <0,001  
p6** <0,001 <0,001  
p7** <0,001 <0,001  
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*Kiểm định Mann Whitney, ** Kiểm định Wilcoxon; p1 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ 
trong các nghiệm thức theo hai nhóm ngày; p2 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% 
(-18oC) và glycerin 37% (4oC) ở từng nhóm thời gian; p3 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong 
glycerin 37% (-18oC) và NaCl 0,6% (4oC) ở từng nhóm thời gian; p4 so sánh giá trị PCV hồng cầu 
thỏ trong glycerin 37% (-18oC) và nghiệm thức không bổ sung dung dịch (4oC) ở từng nhóm thời 
gian; p5 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% (4oC) và NaCl (4oC) ở từng nhóm thời 
gian; p6 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong glycerin 37% (4oC) và nghiệm thức không bổ sung 
dung dịch (4oC) ở từng nhóm thời gian; p7 so sánh giá trị PCV hồng cầu thỏ trong NaCl 0,6% (4oC) 
và nghiệm thức không bổ sung dung dịch (4oC) ở từng nhóm thời gian. 

Khi phân tích dữ liệu giá trị PCV dựa theo hai nhóm ngày là từ ngày 1-14, và từ ngày 
15 trở đi (Bảng 2) cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p<0,001. Trong đó, giá 
trị PCV trong nhóm ngày 1-14 cao hơn giá trị PCV từ ngày 15 trở đi ở tất cả các nghiệm 
thức. Tuy nhiên, giá trị PCV hồng cầu trong glycerin 37% ở nhiệt độ -18oC không có sự 
giảm rõ rệt như các nghiệm thức còn lại (p<0,001). 

Trong quá trình bảo quản, có nhiều sự thay đổi trong tế bào hồng cầu dẫn đến biến đổi 
về hình thái tế bào. Thể tích tế bào giảm dần theo thời gian, đặc biệt là các tế bào hồng cầu 
già (Barshteinet al., 2021; Geekiyanage et al., 2020), cho thấy sự phù hợp khi giá trị PCV 
của các nhóm mẫu giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, các sự thay đổi này thể hiện rõ rệt ở 
ngày bảo quản thứ 15 trở đi. Kết quả này tương ứng với công bố của Tuo và cộng sự (Tuo 
et al., 2014) là tế bào hồng cầu khỏe mạnh chỉ quan sát được trong 14 ngày đầu lưu trữ, từ 
ngày 15 trở đi thì quan sát được ít tế bào nguyên vẹn hơn và không thấy sự hiện diện của tế 
bào khỏe mạnh. Một số sản phẩm hồng cầu thỏ thương mại hiện nay thường được khuyến 
nghị sử dụng sản phẩm trong vòng hai tuần như: sản phẩm hồng cầu thỏ của Công ty 
Rockland Immunochemical (Hoa Kì) được bảo quản trong dung dịch đệm PBS (0,02 M 
potassium phosphate, 0,15 M sodium chloride, pH 7,2 ở 4oC), sản phẩm hồng cầu thỏ của 
Công ty Pel-Freez Biologicals (Hoa Kì) được bảo quản trong đệm citrate saline ở 2-8oC. 

Tuy nhiên, giá trị PCV hồng cầu thỏ bảo quản trong glycerin 37% (ở -18oC) có tốc độ 
giảm chậm và ổn định hơn so với các nghiệm thức còn lại, cho thấy hiệu quả bảo quản tốt 
và được kì vọng là điều kiện bảo quản được áp dụng trong thực tế. 
3.2. Kết quả khảo sát tỉ lệ hồng cầu bất thường theo thời gian 

Kết quả khảo sát tỉ lệ hồng cầu bất thường cho thấy có sự tăng dần theo thời gian ở tất 
cả các nghiệm thức (Hình 3). Trong đó, tỉ lệ hồng cầu bất thường đạt 100% ở các nghiệm 
thức glycerin 37% (ở 4oC), NaCl 0,6% (ở 4oC) và không bổ sung dung dịch (ở 4oC) lần lượt 
vào các ngày thứ 42, 21 và 13 của quá trình lưu trữ. Đối với hồng cầu trong glycerin 37% (ở 
-18oC), tỉ lệ hồng cầu bất thường tăng chậm hơn so với các nghiệm thức còn lại, và có giá 
trị là 97,5% vào ngày 63. 
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Hình 3. Tỉ lệ hồng cầu bất thường trong các nghiệm thức theo thời gian bảo quản 

Bảng 3. So sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường trong các nghiệm thức 

Môi trường 
Tỉ lệ bất thường (%) 

p1* p2* p3* 
Trung vị Khoảng tứ phân vị 

Glycerin 37% (-18oC) 31,3 10,4; 63,5    
Glycerin 37% (4oC) 32,8 16,9; 77,3 <0,001   

NaCl 0,6% (4oC) 93,3 90,2; 100 <0,001 <0,001  
Không bổ sung dung 

dịch (4oC) 
100,0 97,6; 100 <0,001 <0,001 0,023 

* Kiểm định Wilcoxon; p1 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường trong glycerin 37% (-18oC) 
với trong các nghiệm thức: glycerin 37% (4oC), NaCl 0,6% (4oC) và không bổ sung dung dịch (4oC); 
p2 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường trong glycerin 37% (4oC) với trong các nghiệm thức: NaCl 
0,6% (4oC) và không bổ sung dung dịch (4oC); p3 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường trong NaCl 
0,6% (4oC) với nghiệm thức không bổ sung dung dịch (4oC). 

Khi so sánh trung vị tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường ở các nghiệm thức cho thấy tỉ lệ 
trung vị hồng cầu thỏ bất thường trong glycerin 37% ở nhiệt độ -18oC có giá trị là 31,3%, 
thấp hơn so với ở các nghiệm thức còn lại (Bảng 3), với p<0,001. Trong khi đó, trung vị tỉ 
lệ hồng cầu thỏ bất thường trong nghiệm thức không bổ sung dung dịch (ở 4oC) có giá trị 
cao nhất là 100%. Đồng thời, trung vị tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường trong glycerin 37% ở cả 
hai nhiệt độ -18oC và 4oC có giá trị lần lượt là 31,3% và 32,8%, thấp hơn ở hai nghiệm thức 
hồng cầu trong NaCl 0,6% (ở 4oC) và không bổ sung dung dịch ở (ở 4oC) với giá trị lần lượt 
là 93,3% và 100%. 

Khi xem xét tỉ lệ hồng cầu bất thường theo hai nhóm ngày là từ ngày 1-14 và từ ngày 
15 trở đi, cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001) về tỉ lệ hồng cầu bất thường 
ở các nghiệm thức (Bảng 4). Kết hợp với biểu đồ về sự phân bố tỉ lệ hồng cầu bất thường 
theo nhóm ngày (Hình 4) cho thấy tỉ lệ hồng cầu bất thường có giá trị thấp và ít biến động 
trong khoảng ngày 1-14 đối với mẫu được lưu trữ trong glycerin 37%, trong đó hồng cầu 
trong glycerin 37% (ở -18oC) ít có sự thay đổi hình thái hơn so với hồng cầu trong glycerin 
37% (ở 4oC) với giá trị trung vị lần lượt là 8,0% và 16,6%. Tỉ lệ hồng cầu bất thường trong 
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NaCl 0,6% (ở 4oC) và không bổ sung dung dịch (ở 4oC) có giá trị cao với giá trị trung vị lần 
lượt là 90,0% và 91,3%. Tất cả các nhóm so sánh đều cho thấy có mối quan hệ với nhau về 
mặt thống kê với p<0,001, tuy nhiên, so sánh về tỉ lệ hồng cầu bất thường giữa mẫu trong 
NaCl 0,6% (ở 4oC) và mẫu không bổ sung dung dịch (ở 4oC) chưa cho thấy sự tương quan 
về thống kê (p=0,295). 

Từ ngày 15 trở đi, hồng cầu trong glycerin 37% có sự thay đổi đáng kể về hình thái 
với việc gia tăng nhanh chóng tế bào hồng cầu bất thường. Tuy nhiên, hồng cầu trong 
glycerin 37% ở nhiệt độ -18oC ít có sự biến động về hình thái so với khi bảo quản trong 
glycerin 37% ở nhiệt độ 4oC, với p<0,001. Hồng cầu trong NaCl 0,6% (ở 4oC) và không bổ 
sung dung dịch (ở 4oC) ít có sự biến động về tỉ lệ hồng cầu bất thường do đã đạt giá trị cao 
ở 14 ngày đầu khảo sát. So sánh tương quan về tỉ lệ hồng cầu bất thường ở các nhóm mẫu 
với nhau cho thấy có ý nghĩa thống kê với p<0,001 ở các cặp nghiệm thức, p=0,015 ở nghiệm 
thức trong NaCl 0,6% (ở 4oC) và không bổ sung dung dịch (ở 4oC). 

 

 

 
Hình 4. Phân bố tỉ lệ hồng cầu bất thường theo nhóm ngày (ngày 1-14, ngày 15 trở đi) 

(a) Tỉ lệ hồng cầu bất thường trong glycerin 37% (-18oC); (b) Tỉ lệ hồng cầu bất thường trong 
glycerin 37% (4oC); (c) Tỉ lệ hồng cầu bất thường trong NaCl 0,6% (4oC); (d) Tỉ lệ hồng 
cầu bất thường trong mẫu không bổ sung dung dịch (4oC). 
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Bảng 4. So sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường theo nhóm ngày (ngày 1-14, ngày 15 trở đi) 

Môi trường 
Tỉ lệ bất thường theo ngày (%) 
Trung vị (khoảng tứ phân vị) p1* 

Ngày 1-14 Ngày 15 trở đi 
Glycerin 37% (-18oC) 8,0 (5,9; 9,6) 56,5 (26,4; 66,1) <0,001 
Glycerin 37% (4oC) 16,6 (9,8; 16,8) 71,1 (29,3; 90,5) <0,001 

NaCl 0,6% (4oC) 90,0 (80,2; 90,0) 100,0 (97,6; 100,0) <0,001 
Không bổ sung dung dịch 

(4oC) 
91,3 (70,4; 96,4) 100,0 (100,0; 100,0) <0,001 

p2** <0,001 <0,001  
p3** <0,001 <0,001  
p4** <0,001 <0,001  
p5** <0,001 <0,001  
p6** <0,001 <0,001  
p7** 0,295 0,015  

*Kiểm định Mann Whitney, **Kiểm định Wilcoxon; p1 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường 
trong các nghiệm thức theo hai nhóm ngày; p2 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường ở từng nhóm 
thời gian giữa hai nghiệm thức: glycerin 37% (-18oC) và glycerin 37% (4oC); p3 so sánh tỉ lệ hồng 
cầu thỏ bất thường ở từng nhóm thời gian giữa hai nghiệm thức: glycerin 37% (-18oC) và NaCl 0,6% 
(4oC); p4 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường ở từng nhóm thời gian giữa hai nghiệm thức: glycerin 
37% (-18oC) và không bổ sung dung dịch (4oC); p5 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường ở từng 
nhóm thời gian giữa hai nghiệm thức: glycerin 37% (4oC) và NaCl 0,6% (4oC); p6 so sánh tỉ lệ hồng 
cầu thỏ bất thường ở từng nhóm thời gian giữa hai nghiệm thức: glycerin 37% (4oC) và không bổ 
sung dung dịch (4oC); p7 so sánh tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường ở từng nhóm thời gian giữa hai 
nghiệm thức: NaCl 0,6% (4oC) và không bổ sung dung dịch (4oC). 

Trong quá trình bảo quản, tế bào hồng cầu có sự giảm về thể tích, thay đổi độ đàn hồi 
của màng, thay đổi thành phần bào tương, tái tổ chức lại khung xương tế bào (Barshtein et 
al., 2012; Geekiyanage et al., 2020), tương ứng với sự gia tăng tỉ lệ hồng cầu bất thường theo 
thời gian. Kết quả khảo sát tỉ lệ hồng cầu thỏ bất thường cho thấy có sự gia tăng nhanh chóng 
ở các nhóm đối chứng với giá trị >90% trong 14 ngày đầu khảo sát. Việc bảo quản hồng cầu 
trong EDTA hay có bổ sung NaCl 0,6% cho hiệu quả bảo quản tương đương với các điều 
kiện bảo quản khác đã được công bố, trong đó các tổn thương lưu trữ tích lũy dần trong hai 
tuần đầu khi bảo quản. Chẳng hạn, nghiên cứu của Rous và Turner (Rous & Turner, 1916) 
bảo quản máu thỏ trong natri citrate, đường saccharose và nước trong 14 ngày và có thể được 
sử dụng để truyền máu; nghiên cứu của Tuo và sự (Tuo et al., 2014) ở hồng cầu người cho 
thấy tế bào hồng cầu khỏe mạnh chỉ quan sát được trong 14 ngày đầu lưu trữ. Hồng cầu thỏ 
bảo quản trong dung dịch đệm PBS ở 4oC (Công ty Rockland Immunochemical, Hoa Kì), hay 
trong đệm citrate saline ở 2-8oC (Công ty Pel-Freez Biologicals, Hoa Kì) được khuyến nghị 
sử dụng trong hai tuần. Từ ngày 15 trở đi, quan sát được ít tế bào nguyên vẹn và không thấy 
sự hiện diện của tế bào khỏe mạnh (Tuo et al., 2014). 
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Glycerin 37% cho thấy khả năng bảo quản hồng cầu thỏ tốt hơn khi tỉ lệ hồng cầu bất 
thường thấp trong hai tuần đầu bảo quản với giá trị <33%. Trong đó, hồng cầu trong glycerin 
37% ở nhiệt độ 4oC có tỉ lệ bất thường tối đa vào ngày 42, tương đương với quy trình bảo 
quản hồng cầu người rộng rãi là trong chất chống đông (citrate-dextrose-phosphate), bổ sung 
thêm sodium, adenine, glucose, mannitol, lưu trữ ở 4 ± 2oC tối đa trong 42 ngày (Alessandro, 
Liumbruno, Grazzini, & Zolla, 2010). Ở nhiệt độ -18oC cho thấy hiệu quả bảo quản tốt hơn 
khi tỉ lệ hồng cầu bất thường là 97,5% vào ngày 63. 
4. Kết luận 

Trong quá trình lưu trữ, tế bào hồng cầu thỏ có sự tăng dần bất thường về hình thái và 
giảm dần về thể tích tế bào đóng gói (PCV). 

Hồng cầu thỏ được bảo quản trong glycerin 37% có tốc độ biến đổi về hình thái chậm 
hơn so với ở các nghiệm thức đối chứng, đặc biệt ở hai tuần đầu bảo quản. 

Điều kiện bảo quản trong glycerin 37% ở nhiệt độ -18oC cho thấy hiệu quả bảo quản 
hồng cầu thỏ tốt nhất trong các nghiệm thức thử nghiệm. 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Cảm ơn Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí và 
các điều kiện khác để chúng tôi hoàn thành nghiên cứu. 
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ABSTRACT 

This study investigated the storage efficiency of rabbit red blood cells (Oryctolagus cuniculus) 
in 37% glycerin at 4oC and -18oC. Changes in cell morphology and packed cell volume (PCV) were 
analyzed over time. The results showed that red blood cells stored at -18oC maintained greater 
morphological stability, with over 90% of cells remaining normal during the first two weeks. In 
contrast, red blood cells stored at 4oC exhibited more significant changes. These findings highlight 
the importance of glycerin concentration and storage temperature in preserving rabbit red blood 
cells, offering valuable insights for research applications. 

Keywords: 37% glycerin; Packed cell volume; rabbit red blood cells; red blood cell 
morphology  
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